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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện giáo dục tiểu học 

năm học 2023-2024 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Quyết định số 226/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

4048/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo về việc 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; 

 Thực hiện Kế hoạch số 610/KH-GDĐT-TH ngày 05/9/2023 của phòng Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện Giáo 

dục tiểu học năm học 2023-2024; 

 Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công nhận 119 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp huyện giáo dục tiểu học, năm học 2023-2024 (Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Những giáo viên có tên trong danh sách tại Điều 1 được Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện cấp giấy chứng nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện 

giáo dục tiểu học, năm học 2023-2024. 

 Điều 3. Các ông (bà) phụ trách Giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn 

cứ thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường TH, TH&THCS; 

- Lưu VT. 

                 TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

              Đoàn Văn Thành 

 



 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP HUYỆN GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-GDĐT, ngày    tháng 3 năm 2024) 

STT Họ và tên 
Năm  

sinh 
Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Đoàn Thị Bến 1979 TH An Hòa  

2 Đinh Thị Lương 1980 TH An Hòa  

3 Trương Thị Thu 1992 TH An Hòa  

4 Đào Thị Giang 1976 TH An Hòa  

5 Nguyễn Thị Luyên 1985 TH Cao Minh  

6 Lưu Văn Minh 1976 TH Cao Minh  

7 Phạm Thị Chung 1982 TH Cao Minh  

8 Phạm Thi Thuý Nhung 1989 TH Cao Minh  

9 Vũ Huyền Trang 1994 TH Cao Minh  

10 Lê Thị Ánh Tuyết 1983 TH Cao Minh  

11 Hoàng Thị Quyên 1990 TH Cao Minh  

12 Đỗ Thị Huê 1979 TH Cao Minh  

13 Lò Thị Tuyết 1993 TH Cao Minh  

14 Dương Thành Trung 1998 TH Cộng Hiền  

15 Trần Thị Hồng Minh 1980 TH Cộng Hiền  

16 Vũ Thị Thu Hiền 1976 TH Cộng Hiền  

17 Dương Thị Vân Anh 1985 TH Cộng Hiền  

18 Nguyễn Thị Thu Hiền 1984 TH Đồng Minh  

19 Mai Văn Khải 1977 TH Đồng Minh  

20 Khúc Thị Lan Anh 1977 TH Đồng Minh  

21 Phạm Thị Thanh 1978 TH Đồng Minh  

22 Lưu Đình Lâm 1984 TH Dũng Tiến  

23 Đào Thị Loan 1990 TH Dũng Tiến  

24 Đỗ Thị Hằng 1990 TH Giang Biên  

25 Nguyễn Thị Bích Hạnh 1982 TH Giang Biên  

26 Nguyễn Thị Hải Yến 1992 TH Giang Biên  

27 Vũ Thị Dinh 1985 TH Giang Biên  



 

28 Vũ Thị Linh 1997 TH Giang Biên  

29 Đặng Thị Quế 1990 TH Giang Biên  

30 Vũ Thị Lan 1978 TH Hiệp Hòa  

31 Nguyễn Thị Dinh 1996 TH Hiệp Hòa  

32 Nguyễn Thị Mỵ 1969 TH Hiệp Hòa  

33 Nguyễn Thị Thảo 1992 TH Hiệp Hòa  

34 Nguyễn Thị Huyên 1976 TH Hiệp Hòa  

35 Đỗ Thị Thu Linh 1975 TH Hòa Bình  

36 Bùi Thị Hai 1992 TH Hòa Bình  

37 Nguyễn Bá Chung 1976 TH Hòa Bình  

38 Nguyễn Thị Lương 1996 TH Hòa Bình  

39 Nguyễn Thị Thu Huyền 1979 TH Hòa Bình  

40 Nguyên Thị Liên Hương 1977 TH Hùng Tiến  

41 Khổng Thị Hiền 1980 TH Liên Am-Lý Học  

42 Bùi Thị Hồng 1991 TH Liên Am-Lý Học  

43 Nguyễn Thị Hằng 1990 TH Liên Am-Lý Học  

44 Trần Thị Thấm 1882 TH Liên Am-Lý Học  

45 Võ Thị Huyền Trang 1990 TH Liên Am-Lý Học  

46 Nguyễn Thị Minh Hoài 1977 TH Nhân Hòa  

47 Nguyễn Thị Lan Hương 1998 TH Nhân Hòa  

48 Nguyễn Thị Dung 1979 TH Nhân Hòa  

49 Bùi Thị Dung 1975 TH Nhân Hòa  

50 Vũ Thị Huế 1976 TH Nhân Hòa  

51 Phạm Thị Minh 1995 TH Nhân Hòa  

52 Lê Thị Thanh Huyền 1977 TH Nhân Hòa  

53 Nguyễn Thùy Chi 1989 TH Tam Cường  

54 Trần Thị Phương 1981 TH Tam Cường  

55 Phạm Ngọc Anh 1998 TH Tam Cường  

56 Đỗ Thị Tuyết 1980 TH Tam Đa  

57 Nguyễn Thị Mai 1989 TH Tam Đa  

58 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 1982 TH Tân Hưng  



 

59 Ngô Thị Thơm 1979 TH Tân Hưng  

60 Nguyễn  Thị Hiền 1994 TH Tân Hưng  

61 Nguyễn Thị Hiên 1995 TH Tân Hưng  

62 Bùi Thị Trang 1992 TH Tân Liên  

63 Lương Thị Luyện 1980 TH Tân Liên  

64 Đoàn Thị Lan Anh 1997 TH Tân Liên  

65 Đỗ Thị Như 1993 TH Tân Liên  

66 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1998 TH Thanh Lương  

67 Nguyễn Thị Hường 1979 TH Thanh Lương  

68 Nguyễn Thị Lương 1986 TH Thị trấn VB  

69 Vũ Thị Thủy 1990 TH Thị trấn VB  

70 Phạm Thị Thúy 1985 TH Thị trấn VB  

71 Nguyễn Thị Phượng 1985 TH Thị trấn VB  

72 Trần Thị Ngọc 1977 TH Thị trấn VB  

73 Trần Thị Hiến 1977 TH Trấn Dương  

74 Lê Thị Thanh Lý 1987 TH Trấn Dương  

75 Đào Thị Kim Ngân 1991 TH Trấn Dương  

76 Phạm Thị Hà Chi 1988 TH Trấn Dương  

77 Phạm Thị Hường 1977 TH Trấn Dương  

78 Nguyễn Thị Bích 1991 TH Trấn Dương  

79 Vũ Thị Yến 1990 TH Trấn Dương  

80 Phạm Thị Chinh 1979 TH Trung Lập  

81 Nguyễn Thùy Linh 1998 TH Trung Lập  

82 Vũ Thị Tươi 1982 TH Trung Lập  

83 Nguyễn Thị Năm 1986 TH Trung Lập  

84 Lâm Thị Thu Uyên 1997 TH Trung Lập  

85 Trần Thị Hồng 1983 TH Trung Lập  

86 Đặng Thị Hảo 1991 TH Trung Lập  

87 Vũ Thị Hải Yến 1986 TH Việt Tiến  

88 Phạm Thị Lan 1986 TH Việt Tiến  

89 Lê Thị Ánh 1989 TH Việt Tiến  



 

90 Đặng Thị Hương 1989 TH Vĩnh An  

91 Trần Thị Ánh Tuyết 1988 TH Vĩnh An  

92 Lương Thị Xuyến 1987 TH Vĩnh An  

93 Trần Thị Bích Ngọc 1990 TH Vĩnh An  

94 Vũ Thị Thu Hằng 1995 TH Vĩnh An  

95 Nguyễn Thị Kim Trọng 1982 TH Vĩnh An  

96 Phùng Thị Thanh 1995 TH Vĩnh An  

97 Lê Thị Hằng 1986 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy  

98 Nguyễn Thị Phương 1984 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy  

99 Nguyễn Thu Nga 1980 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy  

100 Nguyễn Thị Liên 1978 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy  

101 Vũ Thị Diệu Linh 1998 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy  

102 Nguyễn Thị Phượng 1992 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy  

103 Nguyễn Thị Hòa Hiền 1983 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy  

104 Nguyễn Thị Mến 1988 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy  

105 Nguyễn Thị Hằng 1989 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy  

106 Nguyễn Thị Du 1985 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy  

107 Bùi Thị Thu Hương 1994 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy  

108 Phạm Thị Yến 1976 TH Vĩnh Phong-Tiền Phong  

109 Lê Thị Thương 1993 TH Vĩnh Phong-Tiền Phong  

110 Ngô Thị Kim Huyền  1979 TH Vĩnh Phong-Tiền Phong  

111 Nguyễn Thị Hải 1987 TH Vĩnh Phong-Tiền Phong  

112 Lương Thị Thảo 1976 TH Vĩnh Phong-Tiền Phong  

113 Đỗ Thu Ngàn 1977 TH Vinh Quang  

114 Trần Thị Tươm 1980 TH Vinh Quang  

115 Phạm Thị Lan 1986 TH Vinh Quang  

116 Phạm Thị Hương  1987 TH Vĩnh Tiến-Cổ Am  

117 Vũ Thị Tình 1988 TH Vĩnh Tiến-Cổ Am  

118 Nguyễn Thị Luyến 1997 TH Vĩnh Tiến-Cổ Am  

119 Nguyễn Thị Hằng 1989 TH Vĩnh Tiến-Cổ Am  

(Danh sách có 119 người)./. 
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